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1 210018 Phạm Vũ Linh Anh 15/01/2006 Nữ 7.25 9 9.75 6.78 39.56

2 210090 Phạm Thị Khánh Hoàn 14/01/2006 Nữ 8 8.5 9.5 6.35 38.7

3 210226 Hoàng Tạ Nguyên Thảo 30/08/2006 Nữ 8.25 8.25 9.5 6.35 38.7

4 210244 Trần Nguyễn Hoài Thương 30/04/2006 Nữ 9 8.5 10 5.5 38.5

5 210124 Nguyễn Thị Khánh Linh 30/12/2006 Nữ 7.75 8.25 9 6.7 38.4

6 210032 Bùi Nhật Ánh 19/11/2006 Nữ 9 8.25 9.75 5.58 38.16

7 210241 Trần Khánh Thư 03/03/2006 Nữ 7.75 9.5 9.25 5.8 38.1

8 210119 Ðoàn Ngọc Lâm 17/09/2006 Nam 6.25 7.75 9.75 7.15 38.05

9 210098 Trương Trần Minh Huy 01/10/2006 Nam 8 9 10 5.38 37.76

10 210106 Võ Thiên Hương 09/03/2006 Nữ 8.5 9.5 9.5 5.1 37.7

11 210061 Lê Anh Ðức 03/03/2006 Nam 7.5 7.75 9.25 6.58 37.66

12 210163 Nguyễn Thiên Ngân 13/08/2006 Nữ 9 8.5 9.5 5 37

13 210242 Nguyễn Minh Thư 09/06/2006 Nữ 9 8 9.25 5.3 36.85

14 210128 Huỳnh Ngọc Linh 17/08/2006 Nữ 8 9.25 9.5 4.9 36.55

15 210175 Nguyễn Ðoàn Khôi Nguyên 24/09/2006 Nữ 6.25 8.25 9.5 6.2 36.4

16 210071 Nguyễn Văn Nhật Hào 03/09/2006 Nam 5.5 7.75 10 6.55 36.35

17 210097 Nguyễn Lê Ðức Huy 25/04/2005 Nam 7.5 8.5 9.25 5.55 36.35

18 210229 Trần Phương Thảo 08/03/2006 Nữ 8.25 8.5 9.5 5.05 36.35

19 210109 Trần Bảo Khánh 22/01/2006 Nam 8.5 8 9.75 5 36.25

20 210258 Dương Thuỳ Trang 27/01/2006 Nữ 7.5 8.5 9.25 5.48 36.21

21 210218 Lê Minh Quân 14/09/2006 Nam 6.5 9.25 9.25 5.6 36.2

22 210036 Hoàng Ðức Bảo 10/10/2006 Nam 7.5 7.25 9.25 6 36

23 210268 Trịnh Ngọc Bảo Trân 01/07/2006 Nữ 8.25 9.5 9.5 4.33 35.91

24 210294 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 29/01/2006 Nữ 7.5 8 9.25 5.58 35.91

25 210216 Phạm Nhật Quang 30/08/2006 Nam 6.75 6.25 10 6.38 35.76

26 210260 Trần Thị Thùy Trang 02/01/2006 Nữ 8.5 8.5 9.25 4.75 35.75

27 210267 Nguyễn Bảo Trân 02/07/2006 Nữ 6.75 9 9.25 5.35 35.7

28 210236 Huỳnh Phạm Hữu Thời 19/03/2006 Nam 7 8 9 5.83 35.66

29 210232 Huỳnh Uyên Thảo 01/10/2006 Nữ 8 8.5 8.25 5.38 35.51

30 210059 Phan Hải Ðăng 04/06/2006 Nam 6.08 8.5 9.5 5.7 35.48

31 210113 Nguyễn Quang Khải 14/04/2006 Nam 9 8.75 9.75 3.98 35.46

32 210130 Nguyễn Phương Linh 08/07/2006 Nữ 7 8.5 9.5 5.2 35.4

33 210070 Nguyễn Văn Minh Hào 03/09/2006 Nam 5.75 9 9.25 5.65 35.3

34 210101 Thái Nguyễn Thanh Huyền 29/10/2006 Nữ 6.75 8.25 9.5 5.35 35.2

35 210176 Lê Nguyên 14/09/2006 Nam 6.5 8.25 9.25 5.6 35.2
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